
Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Trường Mầm non Hải Đường

1 Ngô Thị Lệ Chung 19/11/1980 Phó Hiệu trưởng 100 38 138 Trúng tuyển

2 Trương Thị Tố Loan 02/09/1988 Phó Hiệu trưởng 100 25 125 Trúng tuyển

3 Phùng Thị Thùy Trang 20/01/1976 Giáo viên mầm non 100 47 147 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hồng Hoa 16/09/1983 Giáo viên mầm non 100 43 143 Trúng tuyển

5 Hoàng Thị Bội Ngọc 05/03/1982 Giáo viên mầm non 100 27 127 Trúng tuyển

6 Ngô Thị Phương Dung 18/03/1987 Giáo viên mầm non 100 27 127 Trúng tuyển

7 Phạm Thị Kiều 12/03/1988 Giáo viên mầm non 100 24 124 Trúng tuyển

8 Ngô Thị Diệu 01/07/1989 Giáo viên mầm non 100 18 118 Trúng tuyển

9 Tạ Thị Khánh Ly 15/12/1990 Giáo viên mầm non 100 14 114 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Thu Hà 31/10/1988 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

11 Đặng Thị Khánh Hà 04/05/1992 Giáo viên mầm non 100 8 X Không 04/05/1992 108 Không trúng tuyển

12 Lê Thị Minh Ngọc 12/11/1984 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

13 Trần Thị Thúy Ly 10/10/1990 Giáo viên mầm non 100 7 107 Không trúng tuyển

14 Hoàng Thị Vĩ Xuyên 15/06/1989 Giáo viên mầm non 100 8 X Không 15/06/1989 108
Trúng tuyển sau khi 

xét thứ tự ưu tiên

Cùng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng. 

Xét ưu tiên: Viên chức nhiều 

tuổi hơn

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

TỪ HẠNG III  LÊN HẠNG II TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN THANH KHÊ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2024 của UBND quận Thanh Khê)

Phụ lục I

Kết quả Ghi chú
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

15 Đặng Ngọc Vy Uyên 21/02/1978 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

16 Lê Thị Ngọc Hạnh 24/10/1985 Giáo viên mầm non 100 18 118 Trúng tuyển

17 Lâm Thị Thúy Nguyên 26/02/1976 Giáo viên mầm non 100 14 114 Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 30/04/1992 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

II Trường Mầm non Phong Lan

1 Đặng Xuân Mỹ Linh 10/06/1969 Hiệu trưởng 100 28 128 Trúng tuyển

2 Đoàn Ngân Diệu 20/12/1977 Phó Hiệu trưởng 100 40 140 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Nga 23/10/1980 Phó Hiệu trưởng 100 15 115 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Lệ Hằng 16/08/1984 Giáo viên mầm non 100 46 146 Trúng tuyển

5 Trần Thị Thư 20/12/1985 Giáo viên mầm non 100 33 133 Trúng tuyển

6 Đỗ Thị Thùy Trâm 08/01/1983 Giáo viên mầm non 100 37 137 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Tránh 08/11/1986 Giáo viên mầm non 100 24 124 Trúng tuyển

8 Huỳnh Thị Ngọc Trân 17/07/1974 Giáo viên mầm non 100 31 131 Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thùy Linh 18/07/1993 Giáo viên mầm non 100 6 106 Trúng tuyển

10 Dương Thị Bích Vân 13/11/1984 Giáo viên mầm non 100 22 122 Trúng tuyển

11 Hà Thị Thanh Thảo 22/12/1988 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Tuyết 02/12/1990 Giáo viên mầm non 100 14 114 Trúng tuyển

13 Trần Thị Hồng Xuân 22/01/1995 Giáo viên mầm non 100 6 106 Trúng tuyển

14 Dương Thị Kiều Chinh 18/08/1980 Giáo viên mầm non 100 15 115 Trúng tuyển
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

15 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 08/03/1994 Giáo viên mầm non 100 5 X Không 08/03/1994 105 Không trúng tuyển

16 Hà Nguyễn Kiều Loan 16/09/1983 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

17 Thái Nguyễn Bích Trâm 14/07/1987 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

18 Võ Đặng Minh Tâm 01/01/1982 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

19 Hồ  Thanh Thương 25/02/1994 Giáo viên mầm non 100 5 X Không 25/02/1994 105
Trúng tuyển sau khi 

xét thứ tự ưu tiên

Cùng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng. 

Xét ưu tiên: Viên chức nhiều 

tuổi hơn

III Trường Mầm non Hồng Đào

1 Lê Hiền My 06/03/1985 Hiệu trưởng 100 52 152 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Xuân Thảo 02/01/1985 Phó Hiệu trưởng 100 39 139 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hiền Lương 06/08/1985 Phó Hiệu trưởng 100 47 147 Trúng tuyển

4 Lê Thị Thu Thảo 03/10/1983 Giáo viên mầm non 100 43 143 Trúng tuyển

5 Lê Thị Tú Anh 07/05/1987 Giáo viên mầm non 100 36 136 Trúng tuyển

6 Lê Anh Nhật 24/04/1990 Giáo viên mầm non 100 35 135 Trúng tuyển

7 Lâm Thị Thành Mỹ 01/01/1983 Giáo viên mầm non 100 36 136 Trúng tuyển

8 Bùi Thị Hà Thanh 10/11/1983 Giáo viên mầm non 100 33 133 Trúng tuyển

9 Đinh Thị Huyền Trang 20/10/1983 Giáo viên Mầm non 100 25 125 Trúng tuyển

10 Phan Thị Quý 10/03/1984 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/12/1989 Giáo viên mầm non 100 18 118 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/03/1988 Giáo viên mầm non 100 21 121 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 29/06/1980 Giáo viên mầm non 100 24 124 Trúng tuyển

14 Lê Thị Anh Thư 12/07/1992 Giáo viên mầm non 100 14 114 Trúng tuyển
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

15 Lê Thị Huyền Chi 19/12/1988 Giáo viên mầm non 100 19 119 Trúng tuyển

16 Nguyễn Trần Uyên Phương 12/08/1990 Giáo viên mầm non 100 10 X Không 12/08/1990 110 Không trúng tuyển

17 Phan Thị Hồng Trang 27/12/1982 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/11/1978 Giáo viên mầm non 100 7 107 Không trúng tuyển

19 Hoàng Thị Lý 24/04/1997 Giáo viên mầm non 100 6 106 Không trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Minh Hiếu 20/11/1990 Giáo viên mầm non 100 17 117 Trúng tuyển

21 Hồ Trương Thu Hà 10/01/1984 Giáo viên mầm non 100 10 X Không 10/01/1984 110
Trúng tuyển sau khi 

xét thứ tự ưu tiên

Cùng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng. 

Xét ưu tiên: Viên chức nhiều 

tuổi hơn

22 Châu Thị Thanh Thuỷ 07/12/1981 Giáo viên mầm non 100 15 115 Trúng tuyển

23 Đinh Thị Nhi Pha 02/12/1987 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

24 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 04/01/1979 Giáo viên mầm non 100 6 106 Không trúng tuyển

25 Ngô Thị Lâm 14/11/1994 Giáo viên mầm non 100 7 107 Không trúng tuyển

26 Nguyễn Thị Xuân Loan 13/01/1990 Giáo viên mầm non 100 8 108 Không trúng tuyển

27 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 30/07/1997 Giáo viên mầm non 100 8 108 Không trúng tuyển

IV Trường Mầm non Thủy Tiên

1 Nguyễn Thị Minh Hải 30/04/1986 Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Cẩm Vân 23/01/1979 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

3 Phạm Thị Cúc 06/05/1988 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

4 Lê Thị Thắm 05/09/1987 Giáo viên mầm non 100 43 143 Trúng tuyển

5 Trần Thị Ngọc Ánh 09/04/1985 Giáo viên mầm non 100 37 137 Trúng tuyển

6 Bảo Trang Mỹ Quốc 05/09/1990 Giáo viên mầm non 100 31 131 Trúng tuyển
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

7 Nguyễn Thị Phước Tùng 10/05/1984 Giáo viên mầm non 100 30 130 Trúng tuyển

8 Phan Thị Ngọc Ánh 10/06/1984 Giáo viên mầm non 100 48 148 Trúng tuyển

9 Trịnh Thị Thảo 25/10/1986 Giáo viên mầm non 100 25 125 Trúng tuyển

10 Hoàng Thị Diệu Nga 26/07/1980 Giáo viên mầm non 100 24 124 Trúng tuyển

11 Phạm Thị Thu Hằng 28/10/1985 Giáo viên mầm non 100 32 132 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/02/1979 Giáo viên mầm non 100 20 120 Trúng tuyển

13 Phạm Thị Băng Tâm 25/02/1972 Giáo viên mầm non 100 25 125 Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Thu Sương 10/04/1989 Giáo viên mầm non 100 23 123 Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Thanh Hiền 01/02/1985 Giáo viên mầm non 100 20 120 Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Lời 10/02/1983 Giáo viên mầm non 100 17 117 Trúng tuyển

17 Lê Thị Loan 10/10/1991 Giáo viên mầm non 100 14 114 Trúng tuyển

18 Lương Đỗ Ngọc Lý 01/11/1985 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/05/1972 Giáo viên mầm non 100 15 115 Trúng tuyển

20 Nguyễn Hồ Khánh Ngọc 17/04/1985 Giáo viên mầm non 100 10 110 Không trúng tuyển

21 Mai Thị Hương 20/04/1994 Giáo viên mầm non 100 6 106 Không trúng tuyển

22 Dương Thị Nguyệt 11/12/1984 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

23 Trần Thị Bích Thuận 02/07/1969 Giáo viên mầm non 100 20 120 Trúng tuyển

24 Lê Thị Chinh 17/03/1994 Giáo viên mầm non 100 8 108 Không trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Thanh Thủy 08/01/1987 Giáo viên Mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

V Trường Mầm non Tuổi Hoa
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

1 Lê Thị Huân 12/06/1975 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

2 Hồ Thị Giang 16/06/1984 Giáo viên mầm non 100 42 142 Trúng tuyển

3 Hà Thị Lệ Duyên 15/04/1987 Giáo viên mầm non 100 53 153 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Điệp 18/03/1988 Giáo viên mầm non 100 29 129 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nhung 04/04/1988 Giáo viên mầm non 100 26 126 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/09/1985 Giáo viên mầm non 100 30 130 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thái Vân 28/10/1979 Giáo viên mầm non 0 Không trúng tuyển Thôi việc từ 01/8/2024

8 Huỳnh Ngọc Hòa 26/10/1983 Giáo viên mầm non 100 17 117 Trúng tuyển

9 Ngô Thị Trà My 17/07/1982 Giáo viên mầm non 100 17 117 Trúng tuyển

10 Trịnh Thị Xuân Hiệp 25/06/1991 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

11 Lê Thị Kiều Oánh 08/10/1985 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

12 Chu Thị Tuyền 30/10/1985 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

13 Thiều Thị Minh Phương 12/10/1985 Giáo viên mầm non 100 8 108 Trúng tuyển

14 Trần Thị Thu Hà 04/10/1992 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

15 Trần Thị Hòa 24/06/1980 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

16 Trần Thị Thuý An 17/05/1990 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

17 Võ Thị Yến Nhi 14/03/1989 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Dung 20/05/1982 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Xuân Thảo 06/10/1992 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

20 Huỳnh Thị Kim C 03/02/1984 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 

chức 

là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

21 Phan Thị Như Ý 09/11/1993 Giáo viên mầm non 100 7 107 Không trúng tuyển

VI Trường Mầm non Tường Vy

1 Lương Thị Thanh Hoàng 15/06/1984 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

2 Hồ Thị Tú Anh 16/09/1974 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh 26/10/1988 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

4 Đặng Thị Thùy Trâm 17/07/1982 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

5 Phan Thị Thanh Nga 18/05/1983 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

6 Trần Thị Kim Phượng 02/04/1984 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

7 Phạm Thị Thảo 20/08/1983 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

8 Ngô Thị Lệ Quyên 10/02/1980 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

9 Nguyễn Đắc Quỳnh Châu 13/07/1990 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

10 Dương Tú Quyên 02/12/1993 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

11 Trần Thị Hồng 01/10/1984 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Kim Dung 04/09/1996 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Mộng Trinh 26/04/1984 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

14 Trần Thị Hạnh 02/02/1986 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

VII Trường Mầm non Hoàng Mai

1 Lê Thị Thu Hạnh 02/06/1986 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/04/1987 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hệ 20/11/1980 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

4 Lê Thị Lý 05/06/1986 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển
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Nam Nữ

Điểm 

thành 

tích

Viên 
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là nữ

Viên chức 

là người 

dân tộc 
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Viên chức 

nhiều tuổi 

hơn

Viên chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều hơn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điểm hồ 

sơ

Xét ưu tiên

Tổng 

điểm
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

5 Phan Thị Thanh Nhạn 19/02/1987 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

6 Phạm Ngọc Hiếu 04/12/1978 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

7 Phan Thị Hiền 12/10/1985 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

8 Trần Thị Tình 10/10/1987 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

9 Phạm Thị Dung 15/10/1989 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

10 Lê Thị Phương Nguyên 08/03/1993 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

11 Đàm Thị Hóa 06/08/1981 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 01/11/1986 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Hồng Linh 16/11/1994 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

14 Trương Châu Uyên 09/07/1985 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 10/01/1989 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

16 Hà Thị Trang 10/10/1988 Giáo viên mầm non 100 100 Trúng tuyển

VIII Trường Mầm non Cẩm Nhung

1 Cao Thị Bích Nga 02/05/1970 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

2 Bùi Lan Phương 07/11/1978 Phó Hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Phương Kiều 03/09/1984 Giáo viên mầm non 100 44 144 Trúng tuyển

4 Lê Thị Hương 05/10/1982 Giáo viên mầm non 100 45 145 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Loan 22/11/1986 Giáo viên mầm non 100 42 142 Trúng tuyển

6 Huỳnh Ngọc Thảo Vi 18/11/1981 Giáo viên mầm non 100 45 145 Trúng tuyển

7 Trần Thị Khuyên 14/07/1990 Giáo viên mầm non 100 39 139 Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Minh Tâm 05/11/1984 Giáo viên mầm non 100 36 136 Trúng tuyển
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

9 Phan Thị Thanh Thúy 26/09/1986 Giáo viên mầm non 100 25 125 Trúng tuyển

10 Trần Thị Ngân 09/06/1988 Giáo viên mầm non 100 26 126 Trúng tuyển

11 Lê Thị Như Lan 19/08/1988 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

12 Đặng Thị Kim Ngân 08/12/1981 Giáo viên mầm non 100 19 119 Trúng tuyển

13 Lê Thị Hoài Thu 17/09/1979 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

14 Hoàng Thị Lý 06/03/1984 Giáo viên mầm non 100 20 120 Trúng tuyển

15 Hoàng Thị Thương 26/07/1988 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

16 Võ Thị Sen 16/06/1986 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

17 Huỳnh Thị Kiều Trinh 11/09/1991 Giáo viên mầm non 100 11 111 Trúng tuyển

18 Lê Thị Phụng 16/01/1984 Giáo viên mầm non 100 10 110 Trúng tuyển

19 Lê Thị Cẩm Thủy 21/10/1983 Giáo viên mầm non 100 8 108 Trúng tuyển

20 Thái Thị Thu Huyền 28/06/1993 Giáo viên mầm non 100 5 105 Không trúng tuyển

21 Lê Thị Trà My 24/10/1995 Giáo viên mầm non 100 7 107 Trúng tuyển

22 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/12/1974 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

23 Đặng Thị Thu Vân 22/03/1980 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

24 Lê Thị Bích Trâm 14/12/1995 Giáo viên mầm non 100 3 103 Không trúng tuyển

25 Từ Thị Phương Thảo 27/07/1996 Giáo viên mầm non 100 0 100 Không trúng tuyển

IX Trường Mầm non Mẫu Đơn

1 Đinh Thị Dung 20/03/1981 Phó Hiệu trưởng 100 39 139 Trúng tuyển

2 Phan Thị Thanh Thủy 15/08/1980 Giáo viên mầm non 100 60 160 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Yến 19/03/1984 Giáo viên mầm non 100 38 138 Trúng tuyển
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Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Kết quả Ghi chú

4 Nguyễn Thị Kim Luyên 10/08/1988 Giáo viên mầm non 100 38 138 Trúng tuyển

5 Phạm Thị Trúc Phương 07/10/1988 Giáo viên mầm non 100 27 127 Trúng tuyển

6 Đinh Thị Yến 02/08/1988 Giáo viên mầm non 100 20 120 Trúng tuyển

7 Phan Thị Phương Thảo 19/12/1987 Giáo viên mầm non 100 24 124 Trúng tuyển

8 Đinh Thị Diệu Linh 24/04/1990 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

9 Trần Thị Vị 02/05/1983 Giáo viên mầm non 100 18 118 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Huyền 18/91988 Giáo viên mầm non 100 18 118 Trúng tuyển

11 Lê Thị Hoàng Ny 30/01/1993 Giáo viên mầm non 100 12 112 Không trúng tuyển

12 Lê Thị Thùy Trang 22/09/1985 Giáo viên mầm non 100 14 114 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Hồng Diễm 17/04/1986 Giáo viên mầm non 100 17 117 Trúng tuyển

14 Hồ Thanh Phượng 18/11/1989 Giáo viên mầm non 100 10 110 Không trúng tuyển

15 Lê Thị Kim Hạnh 16/06/1986 Giáo viên mầm non 100 12 112 Không trúng tuyển

16 Hà Thị Thanh Nhớ 01/01/1980 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

X Trường Mầm non Cẩm Tú

1 Nguyễn Thị Thủy 19/05/1976 Hiệu Trưởng 100 100 Trúng tuyển

2 Tôn Nữ Uyên Thi 31/01/1982 Phó hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Diệu Thanh 20/06/1986 Phó hiệu trưởng 100 100 Trúng tuyển

4 Trần Thị Bích Ngọc 03/02/1982 Giáo viên mầm non 100 40 140 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thuý Ngân 12/04/1988 Giáo viên mầm non 100 34 134 Trúng tuyển

6 Dương Thị Bích Vinh 26/05/1980 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

7 Huỳnh Thị Xuân Phương 06/05/1983 Giáo viên mầm non 100 19 119 Trúng tuyển
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8 Nguyễn Thị Lan 12/08/1984 Giáo viên mầm non 100 20 120 Trúng tuyển

9 Trương Thị Thương 01/01/1979 Giáo viên mầm non 100 19 119 Trúng tuyển

10 Đỗ Thị Ngọc Ánh 23/11/1989 Giáo viên mầm non 100 16 116 Trúng tuyển

11 Trần Như Phượng 12/10/1984 Giáo viên mầm non 100 12 112 Trúng tuyển

12 Võ Thị Thanh Hiền 18/07/1988 Giáo viên mầm non 100 21 121 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Oanh 20/06/1983 Giáo viên mầm non 100 17 117 Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 01/09/1989 Giáo viên mầm non 100 10 110 Trúng tuyển

15 Ngô Thị Hoàng My 06/09/1996 Giáo viên mầm non 100 13 113 Trúng tuyển

16 Diệp Thị Thu Thúy 10/10/1982 Giáo viên mầm non 100 6 106 Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/03/1991 Giáo viên mầm non 100 4 104 Không trúng tuyển

18 Trần Thị Thu Diệu 29/03/1993 Giáo viên mầm non 100 6 106 Trúng tuyển

19 Trần Thị Ngọc Yến 07/05/1989 Giáo viên mầm non 100 8 108 Trúng tuyển

20 Huỳnh Thị Kim A 24/11/1980 Giáo viên mầm non 100 8 108 Trúng tuyển

21 Võ Thị Thu Sương 12/02/1993 Giáo viên mầm non 100 6 106 Trúng tuyển

22 Đinh Thị Thanh Nhi 16/11/1996 Giáo viên mầm non 100 5 105 Trúng tuyển

23 Đinh Thị Trà My 22/06/1989 Giáo viên mầm non 100 4 104 Không trúng tuyển

Danh sách này gồm: 204 giáo viên./.an
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